
Nghe Đọc Viết Nói

1 A001 Trịnh Bê 12/12/1969 Quảng Ngãi 12,0 21,0 19,0 18,0

2 A002 Nguyễn Quốc Chinh 08/10/1982 Quảng Ngãi 12,0 22,0 20,0 19,0

3 A003 Nguyễn Thị Giao 01/02/1981 Quảng Ngãi 21,0 21,0 22,0 18,0

4 A004 Trần Công Hiệp 01/12/1980 Quảng Ngãi 20,0 22,0 21,0 18,0

5 A005 Cao Phi Hùng 05/05/1985 Quảng Ngãi 14,0 20,0 16,0 19,0

6 A006 Lê Thị Kim Ly 25/02/2000 Quảng Ngãi 12,0 21,0 20,0 19,0

7 A007 Đinh Văn Phú 08/08/1987 Quảng Ngãi 13,0 21,0 22,0 20,0

8 A008 Phan thị Tâm 21/02/1996 Quảng Ngãi 13,0 24,0 22,0 20,0

9 A009 Phan Văn Thạch 05/02/1983 Quảng Ngãi 12,0 21,0 21,0 20,0

10 A010 Võ Thị Phương Thảo 01/03/1971 Quảng Ngãi 12,0 20,0 20,0 19,0

11 A011 Nguyễn Văn Thật 30/07/1995 Quảng Ngãi 17,0 20,0 18,0 23,0

12 A012 Trần Công Thông 07/11/1980 Quảng Ngãi 22,0 24,0 22,0 19,0

13 A013 Phạm Thị Ái Thương 20/09/1991 Quảng Ngãi 18,0 23,0 22,0 20,0

14 A014 Lê Anh Tuấn 30/10/1991 Quảng Ngãi 16,0 23,0 21,0 19,0

15 A015 Võ Thị Phương Liên 08/06/1976 Quảng Ngãi 15,0 21,0 21,0 18,0

Danh sách này có: 15 thí sinh,  trong đó số dự thi: 15 thí sinh, số vắng thi: 0 thí sinh.
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